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KIỂM TRA GIỮA KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 

MÔN: GDCD KHỐI 12 

TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

Thời gian làm bài: 50 phút (không kể phát đề). 

                                                                 Đề thi gồm 4 trang, 40 câu. 

   ĐỀ CHÍNH THỨC                 MÃ ĐỀ: 121  

HỌ VÀ TÊN………………………………………LỚP 12A….PHÒNG:……………SBD:……………... 

Bảng ghi kết quả: 

Câu 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A                     

B                     

C                     

D                     

 

Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

A                     

B                     

C                     

D                     

 

Câu 1: Công dân biểu quyết các vấn đề trọng đại khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân là thực 

hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội ở phạm vi  

   A. cơ sở.              B. đơn vị.               C. cả nước.             D. địa phương.  

Câu 2: Hành vi nào dưới đây, không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?  

   A. Chủ nhà tự ý mở phòng khách thuê trọ.         B. Lẻn vào nhà người khác.  

   C. Công an khám nhà khi có lệnh của Tòa án.      D. Tự ý khám xét nhà người khác.  

Câu 3: Theo quy định của pháp luật, thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được  

   A. phổ biến rộng rãi và công khai.                 B. niêm phong và cất trữ.  

   C. phát hành và lưu giữ.                            D. bảo đảm an toàn và bí mật.  

Câu 4: Nội dung nào dưới đây thuộc nhóm quyền tự do cơ bản của công dân?  

   A. Quyền được phát triển.     B. Khiếu nại tố cáo.     

   C. Quyền bầu cử, ứng cử.      D. Quyền tự do ngôn luận.  

Câu 5: Theo quy định của pháp luật, một trong những hình thức để công dân thực hiện quyền tự 

do ngôn luận là  

   A. bảo mật hòm thư điện tử.                        B. né tránh hoạt động tập thể.  

   C. tham gia hoạt động tình nguyện.                 D. trực tiếp bày tỏ quan điểm.  

Câu 6: Theo quy định của pháp luật, mọi công dân từ đủ 18 tuổi trở lên đều được tham gia bầu cử, 

trừ các trường hợp đặc biệt mà pháp luật cấm là thể hiện nguyên tắc bầu cử nào sau đây?  

   A. Trực tiếp.          B. Phủ quyết.            C. Đại diện.            D. Phổ thông.  

Câu 7: Ở phạm vi cơ sở, công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội khi thực 

hiện hành vi nào sau đây?  

   A. Giám sát thu chi ngân sách xã.                   

   B. Góp ý để hoàn thiện Bộ luật Hình sự.  

   C. Góp ý sửa đổi Luật An ninh mạng.                 

   D. Góp ý kiến khi Nhà nước trưng cầu ý dân.  

Câu 8: Theo quy định của pháp luật, hành vi nào sau đây vi phạm nguyên tắc bầu cử   

   A. chứng kiến việc niêm phong hòm phiếu.          

   B. công khai nội dung đã viết vào phiếu bầu.  

   C. tìm hiểu thông tin ứng cử viên.                   

   D. theo dõi kết quả bầu cử.  
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Câu 9: Theo quy định của pháp luật, việc kiểm soát thư tín, điện tín của cá nhân được thực hiện 

khi có quyết định của  

   A. cơ quan nhà nước có thẩm quyền.                 B. người làm công tác truyền thông.  

   C. đội ngũ phóng viên báo chí.                     D. lực lượng tìm kiếm cứu nạn.  

Câu 10: Theo quy định của pháp luật, việc khám xét chỗ ở của người nào đó được tiến hành khi 

đủ căn cứ để khẳng định ở đó có  

   A. bạo lực gia đình.      B. công cụ gây án.        

   C. tổ chức sự kiện.         D. hoạt động tín ngưỡng.  

Câu 11: Công  dân báo cho cơ quan có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ 

tổ chức nào là thực hiện quyền  

   A. khiếu nại.          B. phán quyết.           C. tố cáo.              D. truy xuất.  

Câu 12: Hành vi nào sau đây vi phạm quyền tự do ngôn luận?  

   A. Phát tán, tuyên truyền thông tin sai lệch.      B. Tranh biện đề tài khoa học.  

   C. Phát biểu ý kiến trong cuộc họp khu phố.      D. Từ chối tham vấn tâm lí.  

Câu 13: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính 

mạng, sức khỏe khi thực hiện hành vi nào sau đây?  

   A. Đe dọa giết người.                               B. Tìm nhân chứng vụ án.  

   C. Nghe lén điện thoại của người khác.             D. Từ chối giam giữ con tin.  

Câu 14: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín là quyền tự do cơ bản 

của công dân, thuộc loại quyền về  

   A. tự do của công dân.     B. tự do ngôn luận.       

   C. bí mật đời tư.           D. văn hóa của công dân.  

Câu 15: Công dân có thể trực tiếp phát biểu ý kiến trong các cuộc họp là một nội dung thuộc quyền  

   A. tự do hội họp.         B. tự do dân chủ.         

   C. tự do ngôn luận.         D. tự do thân thể.  

Câu 16: Theo quy định của pháp luật, công dân có hành vi cố ý hoặc vô ý gây thương tích cho 

người khác là xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về  

   A. hộ tịch, hộ khẩu.      B. thân thế địa vị.       

   C. nhân thân, tài sản.      D. tính mạng, sức khỏe.    

Câu 17: Công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính khi có căn 

cứ cho rằng quyết định đó trái pháp luật xâm phạm lợi ích hợp pháp của mình là thực hiện quyền  

   A. khiếu nại.          B. tố cáo.               C. phản biện.           D. truy xuất.  

Câu 18: Hình thức dân chủ với những quy chế thiết chế để Nhân dân thảo luận, biểu quyết tham 

gia trực tiếp quyết định các công việc của cộng đồng, của Nhà nước là  

   A. dân chủ trực tiếp.     B. dân chủ gián tiếp.     

   C. dân chủ tập trung.       D. dân chủ xã hội.  

Câu 19: Quyền ứng cử của công dân được thực hiện bằng một trong những cách nào sau đây?  

   A. Thuyết phục đại biểu.     B. Tiếp xúc cử tri.       

   C. Tuyên truyền bầu cử.      D. Được giới thiệu ứng cử.  

Câu 20: Ở phạm vi cả nước, công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội khi 

thực hiện hành vi nào sau đây?  

   A. Theo dõi quy trình giải quyết tố cáo ở địa phương. 

   B. Góp ý sửa đổi Luật An ninh mạng.  

   C. Giám sát thu chi ngân sách xã.                    

   D. Tìm hiểu đề án tái định cư.  

Câu 21: Ngăn cản đại biểu trình bày ý kiến của mình trong buổi hội nghị là công dân vi phạm 

quyền   

   A. tự do ngôn luận.       B. quản lí cộng đồng.     

   C. quản lí truyền thông.      D. tự do thông tin.  
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Câu 22: Theo quy định của pháp luật, công dân đề nghị cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết 

định xử phạt hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ đối với mình là sử dụng quyền nào sau 

đây? 

   A. Khiếu nại.  B. Phán quyết.   C.Truy tố.  D.Tố cáo. 

Câu 23: Hành vi nào sau đây không vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện 

thoại, điện tín?  

   A. Bình luận về bài viết của người khác trên mạng xã hội.  

   B. Đọc trộm nhật kí của người khác.  

   C. Tự ý bóc thư của người khác.  

   D. Nghe trộm điện thoại người khác.  

Câu 24: Hành vi nào sau đây vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, 

điện tín?  

   A. Công khai lịch trình di chuyển.                 B. Niêm yết giá cước dịch vụ.  

   C. Phát tán nội dung điện tín.                     D. Cung cấp tài khoản ngân hàng.  

Câu 25: Hành vi nào dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?  

   A. Tự ý mở điện thoại của bạn.                     B. Đe dọa giết người.  

   C. Đe dọa đánh người.                               D. Tự ý vào nhà người khác.  

Câu 26: Theo quy định của pháp luật, công dân xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh 

dự và nhân phẩm khi thực hiện hành vi nào sau đây đối với người khác?  

   A. Thẳng thắn đấu tranh phê bình.                   

   B. Đề cao quan điểm cá nhân.  

   C. Từ chối tham gia hòa giải.                       

   D. Bịa đặt điều xấu nhằm hạ uy tín của người khác.  

Câu 27: Công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây?  

   A. Bị giao thêm việc ngoài thỏa thuận.             B. Phát hiện đường dây cá độ bóng đá.  

   C. Bị hạ bậc lương không rõ lí do.                 D. Nhận quyết định điều chuyển công tác.  

Câu 28: Hình thức dân chủ với những quy chế thiết chế để Nhân dân bầu ra người đại diện của 

mình quyết định các công việc của cộng đồng, của Nhà nước là  

   A. dân chủ trực tiếp.      B. dân chủ cá nhân.       

   C. dân chủ xã hội.          D. dân chủ gián tiếp.  

Câu 29: Theo quy định của pháp luật, người thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền tự ý khám xét 

nhà của công dân là vi phạm quyền   

   A. được bảo hộ về thân thể.                     B. bất khả xâm phạm về hộ tịch.                   

   C. bất khả xâm phạm về chỗ ở.                      D. được bảo hộ về nhân lực.                       

Câu 30: Hành vi nào sau đây vi phạm nguyên tắc bầu cử bỏ phiếu kín  

   A. tự mình bỏ phiếu vào hòm phiếu.                 B. không bị tác động từ bên ngoài.  

   C. xúi giục người khác viết phiếu bầu theo ý mình. D. không để lại tên trên phiếu.  

Câu 31: Mọi hành vi xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của công dân đều vừa trái với đạo đức 

vừa  

   A. trái quy định.          B. vi phạm pháp luật.     

   C. vi phạm chính sách.      D. trái với thực tiễn.  

Câu 32: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân được hiểu là  

   A. mọi người được tự do vào chỗ ở của người khác.  

   B. không ai được tự ý thay đổi chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý.  

   C. không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý.  

   D. mọi người đều có quyền vào chỗ ở của người khác khi thấy cần thiết.  

Câu 33: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại khi bị   

   A. phát hiện đường dây sản xuất Vacxin giả.            B. cưỡng ép trốn đi nước ngoài.  

   C. lừa đảo chiếm đoạt tài sản cá nhân.             D. nhận quyết định xử phạt chưa thỏa đáng.  
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Câu 34: Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân là   

   A. dân chủ, công bằng, tiến bộ, văn minh.           

   B. phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.  

   C. khẩn trương, công khai, minh bạch.               

   D. phổ biến, rộng rãi, chính xác.  

Câu 35: Biết người yêu mình là anh A nghiện ma túy, chị B cùng gia đình đã chủ động cự tuyệt và 

kiên quyết ngăn cản không cho anh A đến nhà. Sau nhiều lần tìm gặp đều bị người yêu từ chối, 

muốn níu kéo tình cảm, anh A đột nhập vào phòng riêng của chị B để lại lá thư có nội dung đe dọa 

sẽ bỏ nhà ra đi nếu không cưới được chị làm vợ. Hành vi của Anh A đã vi phạm quyền nào dưới 

đây của công dân? 

   A. Bất khả xâm phạm về thân thể.    

   B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. 

   C. Đảm bảo an toàn tính mạng.    

   D. Đảm bảo bí mật thư tín, điện tín. 

Câu 36: Trong lúc anh S đi vắng, chị V người giúp việc cho gia đình đã nhận thay gói bưu phẩm 

và tự ý mở ra xem. Trong trường hợp trên, chị V đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân? 

   A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.    

   B. Bảo đảm an toàn, bí mật thư tín, điện thoại, điện tín. 

   C. Bảo mật quan hệ của cá nhân.    

   D. Bất khả xâm phạm về danh tính. 

Câu 37: Tại cuộc họp thôn X, bà V lên tiếng phản đối mức đóng góp xây dựng hệ thống kênh 

mương thủy lợi nội đồng mà ông T là trưởng thôn đã đưa ra ý kiến trong cuộc họp.Thấy không khí 

căng thẳng, bà H là cán bộ Hội phụ nữ đã mời bà V ra ngoài. Bà V và ông T đã thực hiện quyền 

nào sau đây của công dân? 

   A. Áp đặt thông tin.   B. Tự do ngôn luận.   

   C. Điều tiết cộng đồng.   D. Chủ đông thẩm định. 

Câu 38: Đúng ngày bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp thì ông A phải điều trị sau phẫu thuật tại 

bệnh viện nên nhân viên S thuộc tổ bầu cử lưu động đã tự ý bỏ phiếu thay ông. Trường hợp này, 

nhân viên S đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?  

   A. Đại diện.                B. Gián tiếp.       C. Trực tiếp.   D. Ủy quyền. 

Câu 39: Công dân A phản ánh với Nhà nước về những bất cập của các chính sách để Nhà nước 

sửa đổi, hoàn thiện nhằm đảm bảo tốt hơn quyền và lợi ích của Nhân dân là thực hiện quyền tham 

gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi 

   A. cả nước.                 B. biệt khu.                    C. cơ sở.          D. địa phương. 

Câu 40: Phát hiện chị A nhân viên dưới quyền biết việc mình tham gia đường đây sản xuất xăng 

trái phép, giám đốc một doanh nghiệp là anh D đã đưa 20 triệu đồng cho chị A và đề nghị chị giữ 

im lặng. Vi chị A từ chối nên anh D dọa sẽ điều chuyển chị sang bộ phận khác. Chị A có thể sử 

dụng quyền nào sau đây? 

   A. Tố cáo.                 B. Thẩm định.              C. Truy tố.                      D. Khiếu nại. 

 

 

(Hết) 

 

 


